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DANH SÁCH HS NĂM HỌC 2026-2027

STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học
1 Phạm Đức Hoàng Anh Nam 30/10/2010 11A4
2 Nguyễn Tuấn Anh Nam 12/09/2010 11A4
3 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 13/03/2010 11A4
4 Võ Minh Duy Nam 18/05/2010 11A4
5 Trương Văn Đà Nam 30/08/2010 11A4
6 Trần Hoàng Duy Đan Nam 01/09/2010 11A4
7 Trần Nguyễn Phong Đạt Nam 14/06/2010 11A4
8 Nguyễn Tấn Đạt Nam 11/04/2010 11A4
9 Phạm Hải Đăng Nam 06/10/2010 11A4

10 Phan Trung Hậu Nam 04/02/2010 11A4
11 Võ Thanh Hiếu Nam 10/05/2010 11A4
12 Nguyễn Diễm Hương Nữ 27/08/2010 11A4
13 Trần Tuấn Kiệt Nam 09/06/2010 11A4
14 Nguyễn Minh Khôi Nam 05/05/2010 11A4
15 Phạm Thị Kim Nhiều Nữ 13/10/2009 11A4
16 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 30/09/2008 11A4
17 Nguyễn Trọng Phát Nam 25/05/2010 11A4
18 Nguyễn Duy Phong Nam 10/02/2010 11A4
19 Lê Trọng Phúc Nam 13/08/2010 11A4
20 Nguyễn Trung Quốc Nam 15/12/2009 11A4
21 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 30/07/2010 11A4
22 Võ Minh Toàn Nam 11/01/2010 11A4
23 Nguyễn Thị Thu Tuyền Nữ 23/06/2010 11A4
24 Nguyễn Ngọc Yến Trang Nữ 31/08/2010 11A4
25 Phan Võ Kiều Vi Nữ 18/06/2010 11A4
26 Trần Phong Vũ Nam 06/10/2010 11A4
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